
PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000800

HNGV1000800

Họ và tên: Quản trị viên

Tổ: 

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000755

HNGV1000755

Họ và tên: Bùi Thị Thu Cúc

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 1 - Ngách 9/14 Lương 

Đình Của - Kim Liên

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000761

HNGV1000761

Họ và tên: Ngô Thị Khánh Hoa

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 6 - Phố Vọng Hà - 

Chương Dương - Hoàn 

Kiếm

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000766

HNGV1000766

Họ và tên: Tạ Thị Thanh Hương

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 7 - Dãy D - TT Sư 

Đoàn 361 - Tân Xuân - 

Xuân Đỉnh

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000784

HNGV1000784

Họ và tên: Hà Văn Thọ

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 1 - Ngõ 201 - Đội Cấn 

- Ba Đình

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000782

HNGV1000782

Họ và tên: Nguyễn Thị Băng Tâm

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 27 - Ngõ 133 - Thái Hà 

- Phường Trung Liệt - 

Đống Đa

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000763

HNGV1000763

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hồng

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Thôn Phú Diễn - Xã Phú 

Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000775

HNGV1000775

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Ninh

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 9 - Ngách 66/2 - Ngõ 

Thông Phong - Tôn Đức 

Thắng



PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000781

HNGV1000781

Họ và tên: Ngô Thị Sinh

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 16 - Ngách 255/7 - 

Ngõ 255 - Nguyễn Khang 

- Yên Hòa

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000791

HNGV1000791

Họ và tên: Vũ Công Trung

Tổ: Toán - Tin

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 78 - Ngõ 395 - Lạc 

Long Quân

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000776

HNGV1000776

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Oanh

Tổ: Tự nhiên

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 15H - TT Thuốc Lá 

Thăng Long

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000786

HNGV1000786

Họ và tên: Hoàng Trung Thuấn

Tổ: Tự nhiên

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 14 - Tổ 1A - Phương 

Liên - Đống Đa

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000799

HNGV1000799

Họ và tên: Nguyễn Văn Vĩ

Tổ: Tự nhiên

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Ngõ 1194/61 Đường Láng

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000752

HNGV1000752

Họ và tên: Đoàn Kiều Anh

Tổ: Tự nhiên

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 404 E5 - Thái Thịnh - 

Đống Đa - Hà Nội

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000790

HNGV1000790

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tình

Tổ: Tự nhiên

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Sông Công - Trung Giã - 

Sóc Sơn

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000756

HNGV1000756

Họ và tên: Phạm Tuất Đạt

Tổ: Tự nhiên

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

P.406 - C4 - TT Quân đội 

- Ngõ 558 - Nguyễn Văn 

Cừ - Long Biên



PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000787

HNGV1000787

Họ và tên: Trần Thị Thanh Thủy

Tổ: Hóa - Sinh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 6 - Bạch Đằng - 

Chương Dương - Hoàn 

Kiếm

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000788

HNGV1000788

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Thủy

Tổ: Hóa - Sinh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 37 - Ngõ 120 - Kim 

Giang - Thanh Xuân

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000757

HNGV1000757

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Dung

Tổ: Hóa - Sinh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 63/322/17 - Nhân Mỹ - 

Mỹ Đình - Từ Liêm

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000758

HNGV1000758

Họ và tên: Lê Thị Hồng Hạnh

Tổ: Ngữ văn

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Số 6 - Ngách 91/40 - 

Nguyễn Chí Thanh

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000764

HNGV1000764

Họ và tên: Ngô Thị Hồng

Tổ: Hóa - Sinh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Tổ 28 - Trung Hòa - Cầu 

Giấy

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000772

HNGV1000772

Họ và tên: Đồng Thị Bích Nga

Tổ: Hóa - Sinh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

Phòng 513 - E9 - TT 

Thành Công - Ba Đình

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000765

HNGV1000765

Họ và tên: Khúc Thị Huệ

Tổ: Hóa - Sinh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

P516 - Nơ 3 - Bán đảo 

Linh Đàm - Hoàng Mai

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000754

HNGV1000754

Họ và tên: Vũ Thị Bình

Tổ: Ngữ văn

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường



PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000796

HNGV1000796

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương 

Tổ: Ngữ văn

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000785

HNGV1000785

Họ và tên: Phạm Thị Thu

Tổ: Ngữ văn

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000760

HNGV1000760

Họ và tên: Lưu Thị Mai Hoa

Tổ: Ngữ văn

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000774

HNGV1000774

Họ và tên: Nguyễn Bảo Nhung

Tổ: Ngữ văn

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000794

HNGV1000794

Họ và tên: Trần Minh Tùng

Tổ: Ngữ văn

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000783

HNGV1000783

Họ và tên: Ngô Thị Thành

Tổ: Xã hội

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000777

HNGV1000777

Họ và tên: Bùi Thị Phượng

Tổ: Xã hội

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000793

HNGV1000793

Họ và tên: Tạ Thị Ngọc Tú

Tổ: Xã hội

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường



PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000795

HNGV1000795

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Tổ: Xã hội

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000792

HNGV1000792

Họ và tên: Bùi Thị Trung

Tổ: Xã hội

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000769

HNGV1000769

Họ và tên: Nguyễn Thị Châu Loan

Tổ: Xã hội

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000767

HNGV1000767

Họ và tên: Trần Thị Thu Hương

Tổ: Xã hội

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000778

HNGV1000778

Họ và tên: Lại Phú Quân

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000759

HNGV1000759

Họ và tên: Lê Thị Phương Hạnh

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000780

HNGV1000780

Họ và tên: Nguyễn Tố Quỳnh

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000798

HNGV1000798

Họ và tên: Phạm Thị Tường Vân

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường



PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000768

HNGV1000768

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000789

HNGV1000789

Họ và tên: Trần Thị Thủy

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000797

HNGV1000797

Họ và tên: Lê Thị Hồng Vân

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000753

HNGV1000753

Họ và tên: Lưu Việt Bắc

Tổ: Tiếng Anh

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000762

HNGV1000762

Họ và tên: Ngô Viết Hoàn

Tổ: Giáo dục thể chất

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000770

HNGV1000770

Họ và tên: Trương Nhật Minh

Tổ: Giáo dục thể chất

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000771

HNGV1000771

Họ và tên: Cao Thanh Nga

Tổ: 

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường

PHÒNG GD&ĐT ĐỐNG ĐA

THPT PHAN HUY CHÚ - ĐỐNG ĐA

THẺ VIÊN CHỨC
MÃ GV: HNGV1000773

HNGV1000773

Họ và tên: Hà Xuân Nhâm

Tổ: 

Địa chỉ: 

Thẻ này được sử sụng như thẻ thư viện nhà trường


